
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1
A Vũ

22/11/2006

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

Y Viêng, 1978

 Làm nông

2
A Bảo

28/10/2006

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Biệt, 1979, Làm nông

Y Thuyền, 1983, Làm nông

3
A Hiệu

13/3/2007

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Chím, 1986, làm nông

Y Luih,1984, làm nông

4
A Thắng

01/01/2004

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phan, 1969, làm nông

Y Hlin, 1972, làm nông

5
A Mĩu

22/10/2005

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mượng, 1970, làm nông

Y Na, 1983, làm nông

6
A Lam Phiên

09/09/2006

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Dis, 1986, làm nông

7
A Lục

04/03/2004

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

A Mai- 1971, Viên chức

Y Phok- 1974, làm nông

8
A Sơn

16/01/2006

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

A Thiểu, 1981, làm nông

Y Phước, 1984, làm nông

9
A Minh Duy

19/4/2007

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ 

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Rô Chăm Xa, 1984, làm nông

10
A Phao

23/5/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Lúp, 1967, làm nông

11
Bế Tiến Đạt

28/07/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

Bế Văn Dũng, 1978, làm nông

Y Xương, 1980, làm nông

Phụ lục III

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026 

Ghi chúSố TT

(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

12
A Lôi

06/06/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Luân, 1987, làm nông

Y Rao(Rau), 1987, làm nông

13
A Định

30/10/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Thui 1969, làm nông

14
A Biông

30/09/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Biêng, 1984, làm nông

Y Din, 1985, làm nông

15
A Khánh

12/06/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

8/12

 Đoàn
Y Liên, 1977, làm nông

16
Luân Văn Khang

01/12/2007

Làm nông

 Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Nùng,Không

9/12

 Đoàn

Luân Văn An, 1988, làm nông

Y Beang, 1983, làm nông

17
Hoàng Hải

24/06/2006

Làm nông

 Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Nùng,Không

9/12

 Đoàn
Hoàng Thị Nhị, 1985, làm nông

18
Lê Thành Nghĩa

06/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Nùng,Không

9/12

 Đoàn

Lê Văn Eng, làm nông

Hứa Thị Hợi, làm nông

19
A Vịnh

02/08/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Vát, 1982, làm nông

Y B Rê, 1986, làm nông

20
A Sĩu

11/05/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Đán, 1983, làm nông

Y Reng, 1983, làm nông

21
A Hoạt

19/6/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Lô- 1982, làm nông

Y Hiên- 1984, làm nông

22
A Thoạt

29/9/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A HM Rêm, 1972, Nông

Y Lô, 1972, Nông

23
A Quyền

11/03/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Ka, 1974, Nông

Y Dương, 1975, Nông

24
A Nhút

24/9/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhiu- 1961, làm nông

Y Lo- 1961, làm nông

25
A Thôi

04/09/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hiệp, 1981, làm nông

Y Lok, 1984, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

26
A Lợi

25/7/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Khiêr, 1985, làm nông

27
A Thảo

28/05/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A This, 1985, làm nông

Y Xe, 1985, làm nông

28
A Nhơn

21/6/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Sual- 1954, làm nông

Y Seang- 1954, làm nông

29
A Thiên

21/12/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, Không

9/12

 Đoàn

A Diên, 1986, làm nông

Y Đung, 1983, làm nông

30
A Lam

15/10/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, Không

9/12

 Đoàn

A Niếu, 1977, làm nông

Y Nhoan, 1983, làm nông

31
A Minh

20/02/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, Không

9/12

 Đoàn
Y Lia, 1976, làm nông

32
A Ling

19/09/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Lượng, 1984, làm nông

Y Mét, 1987, làm nông

33
A Ly Dan

06/11/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phét, 1984, làm nông

Y Xem, 1983, làm nông

34
A Danh

17/09/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Đi, 1967, làm nông

35
A Khôi

07/09/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Khoát, 1976, làm nông

Y Tiên, 1979, làm nông

36
A Nguân

29/03/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A H Rái, 1980, làm nông

Y Iên, 1979, làm nông

37
A Thuật

15/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thôi, 1965, làm nông

Y Thiêr, 1966, làm nông

38
A Toán

21/10/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hg Rêu, 1983, làm nông

Y Tiết, 1984, làm nông

39
A Niên

11/08/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Bụi, 1976, làm nông

Y Tim, 1978, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

40
A Trìu

24/11/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhiên, 1965, làm nông

Y Hdui, 1967, làm nông

41
A Nguyên

09/01/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hlam, 1971, làm nông

Y Khiểu, 1973, làm nông

42
A Quỳnh Anh

22/05/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phia, 1981, làm nông

Y Ba 1977, làm nông

43
A Sử

03/07/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Hương, 1973, làm nông

44
A Thiện

01/08/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Siên, 1980, làm nông

Y Mông, 1984, làm nông

45
A Thuận

26/09/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Siên, 1980, làm nông

Y Mông, 1985, làm nông

46
A Xuyên

30/10/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhẻo, 1969, làm nông

Y Chuôi, 1973, làm nông

47
A Luân

02/10/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y H lă, 1974, làm nông

48
A Túy

24/5/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

A K Ling, làm nông

Y Pul, làm nông

49
Lê Tuấn Kiệt

16/3/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

Lê Văn Liêm, 1981, làm nông

Nguyễn Thị Lan, 1983, làm nông

50
A Chiến

14/8/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

A Xuất, làm nông

Y Đào,làm nông

51
Thao Trung Hiếu

26/12/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

A Hủ, làm nông

Y Lốt, làm nông

52
A Tiến

22/3/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn

A Dóc, làm nông

Y Nghiệp, làm nông

53
A Thùy

26/06/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12

 Đoàn
Y Hrâu, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

54
A Khoa

18/07/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hít, làm nông

Y Lính, làm nông

55
A Chung

14/06/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Xuất, làm nông

Y Đào, làm nông

56
A Tuyến

02/12/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Đa, làm nông

Y Ching, làm nông

57
A Toán

01/01/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Đa, làm nông

Y Ching, làm nông

58
A Kem

01/01/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phui, làm nông

Y Na, làm nông

59
A Vương

22/01/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Mui, làm nông

60
A Vy

01/01/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Xem (Chêt)

Y Tung, làm nông

61
A Drăch

02/11/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thuật, làm nông

H Dương, làm nông

62
A Phi

01/03/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thuật, làm nông

H Dương, làm nông

63
A Song

01/01/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hiệp, làm nông

Y Nem, làm nông

64
A Hiến

21/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hiệp, làm nông

Y Nem, làm nông

65
A Lượng

27/11/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Khoan, làm nông

Y Dúp, làm nông

66
A Việt

19/12/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Plong Xong, làm nông

Y Mon, làm nông

67
A Luyên

29/09/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mrong, làm nông

Y Thinh, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

68
A Vân

19/12/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

Liên Hoạt Hà Thánh (Chết)

Y Thau, làm nông

69
A Dũng Hồng Phước

25/02/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Dũng, làm nông

Y Hồng, làm nông

70
A Phiếu

31/07/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhạn, làm nông

Y Ral, làm nông

71
A Mãi

01/01/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mẹt, làm nông

Y iếp, làm nông

72
A Một

01/01/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mẹt, làm nông

Y iếp, làm nông

73
A Bình

21/04/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Biên, làm nông

Y Đem, làm nông

74
A Toang

29/06/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Pôm, làm nông

Y Nhao, làm nông

75
A Đảo

29/04/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Đẳng, làm nông

Y Điêu, làm nông

76
A Huy

12/03/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phen, làm nông

Y Dung, làm nông

77
A Diên

12/11/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Ních (Chết)

Y Reng, làm nông

78
Lê Hồng Phúc

26/05/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Kinh, không

9/12

 Đoàn

Lê Văn Sơn, 1967, làm nông

Lê Thị Nga, 1967, làm nông

79
Thới Quốc Bảo

14/05/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

Thới Văn Lợi, 1975, làm nông

Trương Thị Kim, 1979, làm nông

80
Nguyễn Lê Anh Quốc

12/05/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Kinh, không

9/12

 Đoàn

Nguyễn Văn Vương, 1982, làm nông

Lê Thị Huyền, 1986, làm nông

81
A Deh

30/10/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Dung, làm nông

Y Nguyệt, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

82
A Khuyên

25/01/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Trinh, làm nông

Y Khinh, làm nông

83
A Trận

16/03/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thành (Chết)

Y Muôn, làm nông

84
A Rối

10/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Rék (Chết)

Y Phương, làm nông

85
A Ma Thia

06/02/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thắt, làm nông

Y Thiếu, làm nông

86
A Linh

17/07/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hiền, làm nông

Y Liễu, làm nông

87
A Đặt

29/05/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A NgRen (Chết)

Y Diên, làm nông

88
A Hon Đa

29/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A NgRen (Chết)

Y Diên, làm nông

89
A Kiêu

2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Theo (Chết)

Y Hem, làm nông

90
A Lý

27/10/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Xiêng, làm nông

Y Thiêng, làm nông

91
A Lôk

08/07/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Xiêng, làm nông

Y Thiêng, làm nông

92
A Đảo

23/04/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Niáp (Chết)

Y Vu, làm nông

93
A Toàn

07/01/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hblal (Chết)

Y Ái, làm nông

94
A Điệp

2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Lai B, làm nông

Y Beo, làm nông

95
A Phải

2004

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phai (Chết)

Y Cheam, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

96
A Tuyền

07/12/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Toàn, làm nông

Y Bem, làm nông

97
A Muôn

21/08/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhiêu (Chết)

Y Xôi, làm nông

98
A Tuấn

04/09/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Dôn, làm nông

Y Ngút, làm nông

99
A Lít

20/08/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Lợi (Chết)

Y Linh (Chết)

100
A Nghiệp

21/02/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12 

Đoàn
A Thi, 1985

Y Thing, 1986

101
Trần Gia Bảo

24/09/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Kinh, không

12/12 

Đoàn
Trần Văn Tiến, 1984

Y Phước, 1984

102
Sa Ly Sao Sáng

04/12/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

12/12 

Đoàn
Y Hoa, 1986, CBCC

103
A Mát

15/8/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mu, làm nông

Y Phum, làm nông

104
A Mi

03/10/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mu, làm nông

Y Phum, làm nông

105
A Phiết

20/10/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phiếu, làm nông

Y Ngheng, làm nông

106
A Dan

12/03/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Diêng, làm nông

Y Liêng, làm nông

107
A Nưa

2005

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nép, làm nông

Y Vin, làm nông

108
A Tâm

09/09/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Tái, làm nông

Y Den, làm nông

109
A Thừa

26/04/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thôi, làm nông

Y Liên, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

110
A Khẻo

26/06/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Ga, làm nông

Y Meap, làm nông

111
A Dẻo

15/02/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Ga, làm nông

Y Meap, làm nông

112
A Sun Jin

15/09/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Ngọc, làm nông

Y Yến, làm nông

113
A Phú

04/05/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Phan, làm nông

Y Hai, làm nông

114
A Hướng

27/04/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hiệu (Chết)

Y Ní, làm nông

115
A Siêu Nhân

2006

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mi, làm nông

Y Loi, làm nông

116
A Khuyết

03/10/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Quyên, làm nông

Y Đriêm, làm nông

117
A Thúa

05/3/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Ma, làm nông

Y Im, làm nông

118
A Diện

15/10/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Dương, làm nông

Y Thưa, làm nông

119
A Hoàng

06/02/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hốt, làm nông

Y Xin, làm nông

120
A Đức

21/01/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Đường, làm nông

Y Thị, làm nông

121
A Đẻo

02/12/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nói, làm nông

Y In, làm nông

122
A Ngãi

19/06/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Thel, làm nông

123
A Tri

04/07/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Đ Rẽ, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

124
A Lêng

14/04/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thin, làm nông

Y Nhual, làm nông

125
A An

14/11/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Péak, làm nông

Y Ton, làm nông

126
A Xi Ka Rôn

01/04/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Péak, làm nông

Y Ton, làm nông

127
A Dép

04/11/2001

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhui (Chết)

Y M Riêng

128
A Lê Vất

02/06/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Nhi, làm nông

129
A Liêu

28/09/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Ngôn, làm nông

130
A Ngại

27/10/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Ngôn, làm nông

131
A Phố Ánh

01/12/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Bính, làm nông

Y Nhan, làm nông

132
A Níu

01/11/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Phổi, làm nông

133
A Nhiên

11/06/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hveng, làm nông

Y Ngul, làm nông

134
A Đạt

18/04/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Khôi, làm nông

Y Brem, làm nông

135
A Khánh

26/11/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Khôi, làm nông

Y Brem, làm nông

136
A Thừa

19/03/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thú, làm nông

Y Ngã, làm nông

137
A Thoái

15/03/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Bôn, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

138
A Tiến

17/03/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Bôn, làm nông

139
A Luân

06/08/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Hoi, làm nông

Y Hra, làm nông

140
A Đảng

07/11/2007

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Dê, làm nông

Y X Lêng, làm nông

141
A Nông

10/05/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Nhum, làm nông

Y Hin, làm nông

142
A Tiến

04/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thành, làm nông

Y Loan, làm nông

143
A Can

09/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Rnil, làm nông

Y Vôn, làm nông

144
A Hung

29/11/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

Đinh Văn Thỏi (Chết)

Y Chang, làm nông

145
A Quyết

02/07/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Gút, làm nông

Y Thanh, làm nông

146
A Định

09/11/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Gút, làm nông

Y Thanh, làm nông

147
A Mác Thiêu

14/10/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thôi, làm nông

Y Lọ (Chết)

148
A Trường

15/12/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Mĩ, làm nông

Y Bàng, làm nông

149
A Chính

23/11/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Chôn, làm nông

Y Nhặng, làm nông

150
A Khang

05/06/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Rai, làm nông

Y Pel, làm nông

151
A Khôn

11/12/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Đrôi (Chết), làm nông

Y Thác, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

152
A Thắng

28/07/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Hanh, 1986 (Chết)

Y Trang, 1982, làm nông

153
A Huyết

26/10/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh I, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Huyền, 1979, làm nông

Y Duyên, 1980, làm nông

154
A Bảo

23/12/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

8/12 

Đoàn

A La, làm nông

Y Phấn, làm nông

155
A Sơn

28/6/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
Y Reng, 1960, làm nông

156
A Hậu

03/03/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Khân, 1975, làm nông

Y To, 1979, làm nông

157
A Chiến

09/06/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Chin (Tâm thần) 

Y Ang, làm nông

158
Lê Lò Trọng Duy

05/10/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Kinh, Không

12/12 

Đoàn
Tạ Quang Vũ (Cậu), Buôn bán

159
A Cương

10/5/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Linh, 1979, làm nông

Y Thiên, 1982, làm nông

160
A Ba

03/03/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Non, 1974, làm nông

Y Nêu, 1975, làm nông

161
A Ngọc Sơn

26/03/2006

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

8/12 

Đoàn

Nguyễn Phương Hồng, 1971, làm nông

Y Bom, 1978, làm nông

162
A Tướng

04/06/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Thứ, 1982, làm nông

Y Ngã, 1983, làm nông

163
A Hối

20/03/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Sải (chết)

Y Tụt, 1978, làm nông

164
Lê Quang Linh

23/06/2005

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

Kinh, không

12/12 

Đoàn

Lê Quang Châu, 1971, làm nông

Đinh Thị Loan, 1977, làm nông

165
A Phiên

07/03/2002

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

8/12 

Đoàn

A Xuân, 1969, làm nông

Y Nư, 1970, làm nông



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân
 - Thành phần gia đình  - TĐVH, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

166
A Tiên

11/05/2003

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn
A Thành, 1980, làm nông

Y Loan, 1979, làm nông

167
A Thoáng

06/05/2004

Làm nông

 Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ

Bần nông

Bần nông

 Xơ Đăng, công giáo

9/12

 Đoàn

A Then, 1983 (chết)

Y Lang, 1983, làm nông
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